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	   THỨ-

         NGÀY   

LỚP- 

PHÒNG
	2

(19/11/2012)
	3

(20/11/2012)
	4

(21/11/2012)
	5

(22/11/2012)

 
	6

(23/11/2012)


	7

(24/11/2012)



	
	TIẾT1
	TIẾT 2
	
	
	TIẾT1
	TIẾT 2
	CA 1
	TIẾT1
	TIẾT 2
	CA 1

	6A (P.1.01)
	Anh
	Văn
	
	
	Văn  
	Toán
	ĐT Văn 9
	Toán 
	Anh
	ĐT Văn 9

	6B (P.1.02)
	Văn
	Toán
	
	
	Toán  
	Lý
	ĐT Sử 9
	Anh
	Văn 
	ĐT Sử 9

	6C (P.1.03)
	Toán  
	Anh
	
	
	Anh
	Văn
	ĐT Địa 9
	Văn 
	Toán 
	ĐT Địa 9

	7A (P.2.01)
	Toán
	Văn    
	
	
	Anh
	Toán
	ĐT Anh 9
	Văn
	Lý
	ĐT Anh 9

	7B  (P.2.02)
	Văn   
	Lý 
	
	
	Toán
	Anh
	ĐT Toán 9
	Toán 
	Văn
	ĐT Toán 9

	7C (P.2.03)
	Lý
	Văn
	
	
	Toán  
	Văn
	ĐT Lý 9
	Toán
	Anh   
	ĐT Lý 9

	7D  (P.1.04)
	Anh
	Toán 
	
	
	Văn
	Lý 
	ĐT Hóa 9
	Văn
	  Toán
	ĐT Hóa 9

	8A (P.3.01) 
	Anh
	Toán 
	
	
	Văn 
	Hóa 
	ĐT Sinh 9
	Văn
	Toán
	ĐT Sinh 9

	 8B  ( P.3.02)
	 Văn 
	Anh
	
	
	Toán 
	Văn
	ĐT GTTMTCT 

(Ca 2)
	Toán
	Hóa
	ĐT GTTMTCT 

(Ca 2)

	8C (P.3.03) 
	Toán 
	Văn 
	
	
	Hóa 
	Toán 
	
	Anh
	Văn
	

	9A (P.3.04)
	Văn
	Toán
	
	
	Lý
	Anh
	
	Toán 
	Văn 
	

	9B (P.2.04)
	  Toán  
	Văn
	
	
	Văn  
	Toán
	
	Anh
	Lý   
	

	9C (PBM)
	Văn  
	Anh
	
	
	Toán  
	Văn
	
	Lý 
	Toán 
	


BGH

